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ÔN TÂP KIỂM TRA GIỮA KÌ KHỐI 7  

1) Tên dòng có dạng 

 A)  các chữ cái A, B, C   B) cái và con số A1, A2, A3 

 C)  Các con số 1,2,3….   D) Tất cả đều đúng  

2) Vùng giao nhau giữa …. và hàng là ….dùng để chứa dữ liệu. 

 A)  cột, hàng.      B) Bảng tính, sheet. 

 C)  cột, ô.       D a, b đúng 

3)  Để lưu trang tính, em sử dụng tổ hợp phím: 

 A)  Ctrl + U    B)  Ctrl + S 

 C)  Ctrl +O    D)  Ctrl + N  

4) Trang tính gồm các …… và ………, là miền làm việc chính của bảng tính. 

 A)  cột, hàng.   B) Bảng tính, sheet. 

 C)  cột, ô.       D) a, b sai.  

5) Lệnh nào sau đây dùng thoát khỏi Excel? 

 A)   Data/ Filter   B) File/ Save 

 C)  File/ Exit    D) File/ Open 

7) Tên cột có dạng 

 A)  Chữ cái và con số A1, A2, A3  B) Các con số 1,2,3…. 

 C)  các chữ cái A, B, C...   D) Tất cả đều đúng  

8) Thanh bảng chọn của Excel khác với Word là có thêm chọn: 

 A)  Bảng chọn Tool.      B) Bảng chọn Data  

 C)  Bảng chọn Exit   D) Bảng chọn File  

9)  cho phép chúng ta: 

 A)  Không liên quan đến gõ tiếng Việt B) Không gõ được tiếng Việt 

 C)  Gõ tiếng Việt    D) Tất cả đều sai.  

10) Chương trình bảng tính là phần mềm được thiết kế để giúp ghi lại và trình bày thông tin 

dưới ………. 

 A)  Dạng cột   B) Dạng bảng 

 C) Dạng hình ảnh.   D) Dạng văn bản. 

11) Nút lệnh  dùng để 

 A)  Không tồn tại nút lệnh này trên thanh công cụ.  B) Mở trang tính mới 

 C)  Mở trang tính đã lưu     D) Lưu trang tính. 

12) A2 gọi là? 

 A)  địa chỉ ô tính    B)  địa chỉ hàng 

 C)  địa chỉ cột    D) Tất cả đều sai.  

14) Chương trình bảng tính giúp chúng ta? 

 A) Thực hiện các tính toán  B) Sắp xếp và lọc dữ liệu 

 C) Xây dựng các biểu đồ  D) A, B, C đúng  

15) B2 là tên của 

 A) Tên khối     B) Tên ô tính.    

 C)  Tên dòng     D) Tên cột    

16)  …………………. gồm các cột và hàng, là miền làm việc chính của bảng tính. 

 A)  Bảng tính.   B)  Miền. 

 C)  Sheet.      D) Trang tính.  

17) Lệnh nào sau đây dùng lưu trang tính? 



2 

 

 A)  Data/ Filter   B) File/ Save 

 C)  File/ Exit    D) File/ Open 

BÀI 2 + BÀI TH2 

19) để mở trang tính đã lưu, em sử dụng tổ hợp phím: 

 A)  Ctrl + U    B) Ctrl + N  

 C)  Ctrl + S   D) Ctrl +O  

21) Muốn chọn đồng thời cột C, D ta thực hiện: 

 A)  Chọn cột C, nhấn giữ Ctrl rồi chọn cột D. B) Chọn cột C, nhấn giữ Shift rồi chọn cột D. 

 C)  Kéo thả chuột từ tên cột C sang tên cột D. D) a,b,c đúng   

23) Chọn câu phát biểu đúng: 

 A)  Khi mở 1 bảng tính mới gồm 3 trang tính. B) Một trang tính gồm nhiều bảng tính. 

 C)  Một bảng tính gồm nhiều trang tính.  D) b,c sai 

24) Hộp tên hiển thị gì? 

 A)  địa chỉ cột được chọn   B) địa chỉ ô tính được chọn 

 C)  địa chỉ hàng được chọn   D) Tất cả đều sai.  

25) Để lưu bảng tính với tên khác hay địa chỉ khác, em dùng lệnh gì? 

A) File/ Save as     B) File/ New 

  C) File/ Open       D) File/ Save 

27) ………là tập hợp các ô liền kề nhau tạo thành hình chữ nhật? 

 A)  khối   B) ô tính  

 C)  tất cả đều đúng D) Tất cả đều sai.  

28) Lệnh nào sau đây dùng mở trang tính đã lưu? 

 A)  File/ Open  B)Data/ Filter 

 C)  File/ Save  D) File/ Exit 

29) Trong ô A1, gõ: Lớp 7A, là dữ liệu gì? 

 A)  Dữ liệu kí tự và dữ liệu số   B) Dữ liệu kí tự 

 C)  Dữ liệu số     D) Tất cả sai 

30) Nút lệnh  dùng để 

 A) Không tồn tại nút lệnh này trên thanh công cụ.  B) Mở trang tính đã lưu 

 C)  Lưu trang tính.        D) Mở trang tính mới 

31) Muốn chọn đồng thời 2 cột không liên tiếp, ta chọn cột thứ nhất, nhấn giữ phím….. rồi chọn 

cột thứ 2 

 A)  Alt    B) Caps Lock 

 C)  Shift    D) Ctrl 

32) Mặc định, dữ liệu kí tự được căn thẳng lề……… trong ô tính. 

 A)  Do người dùng định dạng  B) Lề phải 

 C)  Lề giữa     D) Lề trái  
 

33) Mặc định, dữ liệu số được căn thẳng lề……… trong ô tính. 

 A)  Lề trái   B) Lề phải 

  C)  Lề giữa     D) Do người dùng định dạng 

34) Khối có thể là? 

 A)  1 hàng hay 1 cột   B) 1 ô  

 C)  1 phần của hàng hoặc cột  D) Tất cả đều đúng. 

35) Thanh công thức hiển thị …………………..của ô đang được chọn 
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 A) a, b sai.    B) nội dung hay công thức. 

 C)  Các con số.    D) không có thanh công thức 

36) Chọn nhiều cột không liên tiếp, ta thực hiện: 

 A) chọn cột đầu tiên, nhấn giữ phím Alt, chọn các cột tiếp theo. 

 B) chỉ được chọn các cột nằm liền nhau  

 C) chọn cột đầu tiên, nhấn giữ phím Ctrl, chọn các cột tiếp theo. 

 D) chọn cột đầu tiên, nhấn giữ phím Shift, chọn các cột tiếp theo. 

37) để mở trang tính mới, em sử dụng tổ hợp phím: 

 A)  Ctrl +O   B) Ctrl + U  

 C)  Ctrl + N       D) Ctrl + S 

38)  Để lưu bảng tính với tên khác hay địa chỉ khác, em dùng tổ hợp phím gì? 

A) Ctrl +S  B) Ctrl +A+S  

C) Ctrl + O  D) Tất cả sai 

39) Lệnh nào sau đây dùng mở trang tính mới? 

 A)  File/ Exit   B) File/ New 

 C)  File/ Save   D) File/ Open 
BÀI 3 + BÀI TH3 

40) trong chương trình bảng tính, phép lũy thừa được kí hiệu là gì? 

 A)  chữ x    B) dấu chấm (.)  

 C)  dấu mũ(^)  D) cả 3 đều đúng 

41) trong chương trình bảng tính, phép chia được kí hiệu là gì? 

 A)  dấu hai chấm (:)  B) dấu sao (*)  

 C)  dấu /     D) cả 3 đều sai  

42) khi nhập công thức vào ô tính, kí tự….. là bắt buộc 

 A)  hai chấm (:)         B) dấu cộng (+)  

 C)  chấm phẩy (;)       D) dấu bằng (=) 

43) Công thức nào sau đây đúng 

 A)  =A1 + (A2 - A3))  B) A1= A2 - A3 

 C)  = A1 * (A2-A3)  D) Tất cả sai. 

44) trong chương trình bảng tính, phép nhân được kí hiệu là gì? 

 A)  chữ x     B) dấu chấm (.)  

 C)  dấu sao (*)   D) cả 3 đều đúng 

  


